
TỔNG HỢP DANH SÁCH THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN: CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG (GIAI ĐOẠN 1) ĐOẠN QUA XÃ MINH KHƯƠNG

 HUYỆN HÀM YÊN, TỈNH TUYÊN QUANG

(Kèm theo Quyết định số: 82/QĐ-UBND ngày 26/4/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên)

Đơn vị tính: m2

STT Họ và tên Địa chỉ thửa đất
(Thôn)

Diện tích
(m2)

Nhóm đất nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp Nhóm đất CSD

Ghi chú
Tổng

Đất chuyên
trồng lúa

nước (LUC)

Đất trồng cây
lâu

năm(CLN)

Đất Bằng
trồng cây
hàng năm

khác
(BHK)

Đất nương
rẫy trồng
cây hàng
năm khác

(NHK)

Đất nuôi
trồng thuỷ
sản (NTS)

Đất rừng
sản xuất
(RSX)

Tổng
Đất ở tại

nông thôn
(ONT)

Đất giao
thông (DGT)

Đất sông,
ngòi, kênh,

rạch
(SON)

Đất nghĩa
trang (NTD)

Đất Thuỷ
lợi (DTL) Tổng

Đất bằng
chưa sử

dụng
(BCS)

1 2 3 6 7 8 9 10 13 11 12 13 14 15 16 17 23 29 18

A THÔN CẦU CAO 1, CẦU CAO 2 97.324,6 88.007,5 18.789,2 58.698,1 99,8 4.872,0 5.548,4 9.317,1 2.474,7 4.171,9 716,6 1.953,9

B THÔN CAO PHẠ 80.451,3 75.720,7 24.009,0 30.184,5 685,8 4.371,7 1.189,6 15.280,1 4.627,7 2.400,0 1.735,5 492,2 102,9 102,9

C THÔN MINH HÀ 47.363,7 42.520,8 7.675,8 27.485,4 901,1 974,4 5.484,1 4.831,8 400,0 3.984,3 447,5 11,1 11,1

D THÔN NGÒI HỌP 53.546,1 50.207,1 13.565,2 24.292,1 84,5 10.069,0 425,0 1.771,3 3.339,0 2.563,8 775,2

E THÔN THĂM BON 8.482,8 3.310,9 446,3 2.864,6 5.171,9 5.171,9

CỘNG TOÀN XÃ (A+B+C+D+E) 287.168,5 259.767,0 64.485,5 143.524,7 870,1 20.213,8 8.137,4 22.535,5 27.287,5 5.274,7 17.627,4 716,6 1.953,9 1.714,9 114,0 114,0
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DANH SÁCH THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN: CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG (GIAI ĐOẠN 1) ĐOẠN QUA XÃ MINH KHƯƠNG
 HUYỆN HÀM YÊN, TỈNH TUYÊN QUANG

(Kèm theo Quyết định số: 82/QĐ-UBND ngày 26/4/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên)

Đơn vị tính: m2

STT Họ và tên Địa chỉ thửa đất
(Thôn) Số tờ Số

thửa
Diện tích

(m2)

Nhóm đất nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp Nhóm đất chưa sử
dụng

Ghi chú
Tổng

Đất chuyên
trồng lúa

nước (LUC)

Đất trồng cây
lâu

năm(CLN)

Đất Bằng
trồng cây
hàng năm

khác
(BHK)

Đất nương
rẫy trồng
cây hàng
năm khác

(NHK)

Đất nuôi
trồng thuỷ
sản (NTS)

Đất rừng
sản xuất
(RSX)

Tổng
Đất ở tại

nông thôn
(ONT)

Đất giao
thông
(DGT)

Đất sông,
ngòi,
kênh,
rạch

(SON)

Đất nghĩa
trang (NTD)

Đất Thuỷ
lợi (DTL) Tổng

Đất bằng
chưa sử

dụng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 11 12 13 14 15 16 17 23 24 29 18

A THÔN CẦU CAO 1, CẦU CAO 2 97.324,6 88.007,5 18.789,2 58.698,1 99,8 4.872,0 5.548,4 9.317,1 2.474,7 4.171,9 716,6 1.953,9

I ĐẤT HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN 90.482,2 88.007,5 18.789,2 58.698,1 99,8 4.872,0 5.548,4 2474,7 2.474,7

1 Đặng Thị Nhàn Cầu Cao 1 2.334,9 2.200,2 1,5 2.198,7 134,7 134,7

1 29 134,7 134,7 134,7

1 27 2.198,7 2.198,7 2.198,7

1 31 1,5 1,5 1,5

2 Trần Văn Siêu Cầu Cao 1 1.192,3 1.192,3 517,4 105,8 569,1

1 18 569,1 569,1 569,1

1 21 499,3 499,3 499,3

1 60 18,1 18,1 18,1

1 61 105,8 105,8 105,8

3 Trần Văn Kiếm Cầu Cao 1 12.394,2 11.994,2 1.480,2 8.772,5 1.741,5 400 400,0

1 13 2.374,1 2.374,1 2.374,1

1 15 1.741,5 1.741,5 1.741,5

1 5 5.614,7 5.614,7 5.614,7

1 67 750,1 350,1 350,1 400 400,0

1 14 619,6 619,6 619,6

1 10 57,5 57,5 57,5

1 7 589,7 589,7 589,7

1 8 213,4 213,4 213,4

1 6 433,6 433,6 433,6

4 Bàn Văn Lương Cầu Cao 1 901,8 901,8 608,4 293,4

1 11 53,0 53,0 53,0

1 17 189,7 189,7 189,7

1 9 294,5 294,5 294,5

1 12 71,2 71,2 71,2

1 1 293,4 293,4 293,4

5 Triệu Thị An Cầu Cao 1 3.790,9 3.390,9 3.086,2 304,7 400 400,0

1 23 854,6 454,6 454,6 400 400,0

1 25 304,7 304,7 304,7

1 20 354,6 354,6 354,6

1 26 930,5 930,5 930,5

1 24 1.346,5 1.346,5 1.346,5

6 Bàn Văn Kỳ Cầu Cao 1 3.675,6 3.275,6 344,4 2.931,2 400 400,0

1 28 3.129,1 2.729,1 2.729,1 400 400,0

1 34 344,4 344,4 344,4
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1 41 202,1 202,1 202,1

7 Trần Văn Duyên Cầu Cao 1 391,6 391,6 39,5 352,1

1 2 4,7 4,7 4,7

1 3 34,8 34,8 34,8

1 39 352,1 352,1 352,1

8 Trần Văn Tham Cầu Cao 1 2.971,0 2.971,0 796,6 2.174,4

1 19 704,1 704,1 704,1

1 62 92,5 92,5 92,5

1 4 2.174,4 2.174,4 2.174,4

9 Trần Văn Chính Cầu Cao 1 232,1 232,1 232,1

1 22 232,1 232,1 232,1

10 Bàn Thị Mộng (con Trần
Văn Năm) Cầu Cao 1 1.236,6 1.236,6 1.236,6

1 35 197,7 197,7 197,7

1 38 373,1 373,1 373,1

1 33 386,9 386,9 386,9

1 51 141,7 141,7 141,7

1 30 137,2 137,2 137,2

11 Đặng Văn Chúc Cầu Cao 1 1.131,6 1.131,6 1.131,6

1 40 8,9 8,9 8,9

1 42 317,6 317,6 317,6

1 37 285,7 285,7 285,7

1 36 247,5 247,5 247,5

1 43 204,6 204,6 204,6

1 47 67,3 67,3 67,3

12 Trần Thị Khọi (con
Nguyễn Văn Kính) Cầu Cao 1 3.897,8 3.497,8 680,7 2.817,1 400 400,0

1 63 931,5 531,5 531,5 400 400,0

1 49 2.285,6 2.285,6 2.285,6

1 50 414,3 414,3 414,3

1 44 155,8 155,8 155,8

1 45 110,6 110,6 110,6

13 Nguyễn Văn Kính
(Chiến) Cầu Cao 1 195,2 195,2 195,2

1 46 195,2 195,2 195,2

14 Trần Văn Thiên Cầu Cao 1 580,5 380,5 255,0 125,5 200 200,0

1 54 325,5 125,5 125,5 200 200,0

1 56 255,0 255,0 255,0

15 Nguyễn Văn Năng Cầu Cao 1 101,8 101,8 101,8

1 48 101,8 101,8 101,8

16 Đặng Văn Tinh A Cầu Cao 1 19,9 19,9 19,9

1 53 19,9 19,9 19,9

17 Đặng Văn Đạt (Điện) Cầu Cao 1 2.964,9 2.964,9 213,0 2.751,9

2 24 213,0 213,0 213,0

STT Họ và tên Địa chỉ thửa đất
(Thôn) Số tờ Số

thửa
Diện tích

(m2)

Nhóm đất nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp Nhóm đất chưa sử
dụng

Ghi chú
Tổng

Đất chuyên
trồng lúa

nước (LUC)

Đất trồng cây
lâu

năm(CLN)

Đất Bằng
trồng cây
hàng năm

khác
(BHK)

Đất nương
rẫy trồng
cây hàng
năm khác

(NHK)

Đất nuôi
trồng thuỷ
sản (NTS)

Đất rừng
sản xuất
(RSX)

Tổng
Đất ở tại

nông thôn
(ONT)

Đất giao
thông
(DGT)

Đất sông,
ngòi,
kênh,
rạch

(SON)

Đất nghĩa
trang (NTD)

Đất Thuỷ
lợi (DTL) Tổng

Đất bằng
chưa sử

dụng
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2 27 2.751,9 2.751,9 2.751,9

18 Bàn Văn Chuyền Cầu Cao 1 1.276,9 1.276,9 1.276,9

2 29 1.276,9 1.276,9 1.276,9

19 Trần Văn Hành Cầu Cao 1 213,1 213,1 213,1

2 7 213,1 213,1 213,1

20 Đặng Thị Phẳn Cầu Cao 1 103,2 103,2 103,2

2 2 103,2 103,2 103,2

21 Nguyễn Văn Thông Cầu Cao 1 1.105,3 1.105,3 1.105,3

2 23 225,5 225,5 225,5

2 22 158,8 158,8 158,8

2 25 721,0 721,0 721,0

22 Bàn Văn Ánh Cầu Cao 1 11,1 11,1 11,1

2 5 11,1 11,1 11,1

23 Nguyễn Văn Sách Cầu Cao 1 494,7 494,7 58,8 435,9

1 52 52,5 52,5 52,5

1 55 435,9 435,9 435,9

2 21 6,3 6,3 6,3

24 Trần Văn Bích Cầu Cao 1 4.430,4 4.290,4 2.324,0 1.966,4 140 140,0

2 4 839,8 839,8 839,8

2 8 1.446,4 1.446,4 1.446,4

2 11 37,8 37,8 37,8

2 3 2.055,3 1.915,3 1.915,3 140 140,0

2 38 51,1 51,1 51,1

25 Bàn Văn Tuấn Cầu Cao 1 4.510,6 4.510,6 772,0 2.058,0 99,8 1.580,8

2 9 61,7 61,7 61,7

2 41 1.832,8 1.832,8 1.832,8

2 13 436,3 436,3 436,3

2 10 335,7 335,7 335,7 Thiếu 20 m2 so với
BĐ thu hồi

2 14 1.580,8 1.580,8 1.580,8

2 15 99,8 99,8 99,8

2 12 163,5 163,5 163,5

26 Đặng Thị Xuyên Cầu Cao 1 172,2 172,2 172,2

2 17 172,2 172,2 172,2

27 Nguyễn Văn Lợi A Cầu Cao 1 2.123,8 2.123,8 2.123,8

2 19 2.123,8 2.123,8 2.123,8

28 Đặng Văn Chính Cầu Cao 1 2.194,7 2.194,7 1.194,5 1.000,2

2 44 193,1 193,1 193,1

2 26 1.001,4 1.001,4 1.001,4

2 28 1.000,2 1.000,2 1.000,2

29 Tướng Thị Hiên Cầu Cao 1 5.759,5 5.759,5 909,7 4.849,8

2 31 4.582,9 4.582,9 4.582,9

2 33 170,2 170,2 170,2

2 35 739,5 739,5 739,5

STT Họ và tên Địa chỉ thửa đất
(Thôn) Số tờ Số

thửa
Diện tích

(m2)

Nhóm đất nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp Nhóm đất chưa sử
dụng

Ghi chú
Tổng

Đất chuyên
trồng lúa

nước (LUC)

Đất trồng cây
lâu

năm(CLN)

Đất Bằng
trồng cây
hàng năm

khác
(BHK)

Đất nương
rẫy trồng
cây hàng
năm khác

(NHK)

Đất nuôi
trồng thuỷ
sản (NTS)

Đất rừng
sản xuất
(RSX)

Tổng
Đất ở tại

nông thôn
(ONT)

Đất giao
thông
(DGT)

Đất sông,
ngòi,
kênh,
rạch

(SON)

Đất nghĩa
trang (NTD)

Đất Thuỷ
lợi (DTL) Tổng

Đất bằng
chưa sử

dụng

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



3 1 266,9 266,9 266,9

30 Trần Văn Tôn (con Trần
Văn Đại) Cầu Cao 1 806,6 806,6 806,6

2 34 806,6 806,6 806,6

31 Đặng Văn Hương Cầu Cao 1 562,5 562,5 548,2 14,3

2 32 14,3 14,3 14,3

3 6 369,5 369,5 369,5

3 7 178,7 178,7 178,7

32 Đặng Văn Linh Cầu Cao 1 943,4 943,4 943,4

3 9 943,4 943,4 943,4

33 Đặng Văn Quang Cầu Cao 1 493,4 493,4 493,4

3 4 493,4 493,4 493,4

34 Đặng Văn Siêu Cầu Cao 1 3.171,5 3.171,5 175,2 2.996,3

3 13 173,5 173,5 173,5

3 12 1,7 1,7 1,7

2 37 2.108,3 2.108,3 2.108,3

3 14 526,0 526,0 526,0

3 43 362,0 362,0 362,0

35 Bàn Văn Quế Cầu Cao 1 1.247,9 1.247,9 1.247,9

3 44 237,4 237,4 237,4

3 10 1.010,5 1.010,5 1.010,5

36 Bàn Văn Mưu Cầu Cao 1 2.873,5 2.473,5 719,0 1.754,5 400 400,0

3 15 1.631,4 1.231,4 1.231,4 400 400,0

3 8 693,6 693,6 693,6

3 11 395,6 395,6 395,6

3 5 127,5 127,5 127,5

3 19 25,4 25,4 25,4

37 Trần Quốc Cường (Bố
Trần Văn Tình) Cầu Cao 1 2.038,9 2.038,9 921,6 1.117,3

3 52 116,4 116,4 116,4

3 21 1.117,3 1.117,3 1.117,3

3 29 805,2 805,2 805,2

38 Trần Văn Tình (con
Trần Quốc Cường) Cầu Cao 1 4.238,6 4.238,6 1.244,4 2.994,2

3 45 50,8 50,8 50,8

3 16 2.363,2 2.363,2 2.363,2

3 27 1.193,6 1.193,6 1.193,6

3 18 631,0 631,0 631,0

39 Trần Văn Chương Cầu Cao 1 898,2 898,2 898,2

3 26 898,2 898,2 898,2

40 Trần Đăng Ảnh Cầu Cao 1 199,1 199,1 199,1

3 17 199,1 199,1 199,1

41 Lý Thị Mùi Cầu Cao 1 987,8 987,8 987,8

3 22 772,6 772,6 772,6

STT Họ và tên Địa chỉ thửa đất
(Thôn) Số tờ Số

thửa
Diện tích

(m2)

Nhóm đất nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp Nhóm đất chưa sử
dụng

Ghi chú
Tổng

Đất chuyên
trồng lúa

nước (LUC)

Đất trồng cây
lâu

năm(CLN)

Đất Bằng
trồng cây
hàng năm

khác
(BHK)

Đất nương
rẫy trồng
cây hàng
năm khác

(NHK)

Đất nuôi
trồng thuỷ
sản (NTS)

Đất rừng
sản xuất
(RSX)

Tổng
Đất ở tại

nông thôn
(ONT)

Đất giao
thông
(DGT)

Đất sông,
ngòi,
kênh,
rạch

(SON)

Đất nghĩa
trang (NTD)

Đất Thuỷ
lợi (DTL) Tổng

Đất bằng
chưa sử

dụng
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3 24 215,2 215,2 215,2

42 Bàn Văn Chính Cầu Cao 1 14,6 14,6 14,6

3 30 14,6 14,6 14,6

43 Đặng Văn Điệm Cầu Cao 1 3.379,4 3.379,4 3.379,4

3 25 69,2 69,2 69,2

3 31 3.310,2 3.310,2 3.310,2

44 Đặng Thị Nem (con
Đặng Văn Chính) Cầu Cao 1 302,1 302,1 302,1

3 47 302,1 302,1 302,1

45 Nguyễn Thành Lợi Cầu Cao 1 4.843,1 4.843,1 379,0 4.464,1

3 23 379,0 379,0 379,0

3 32 4.464,1 4.464,1 4.464,1

46 Bàn Văn Kết Cầu Cao 1 1.335,2 1.335,2 1.335,2

3 34 1.335,2 1.335,2 1.335,2

47 Đặng Văn Điện (con
Đặng Văn Đạt) Cầu Cao 1 1.286,8 1.286,8 1.286,8

3 33 1.286,8 1.286,8 1.286,8

48 Đặng Văn Hiện (1983) Cầu Cao 1 114,7 114,7 114,7

3 42 114,7 114,7 114,7

49 Lê Việt Cường Cầu Cao 1 336,7 336,7 336,7

1 66 336,7 336,7 336,7

II UBND XÃ MINH KHƯƠNG 6.842,4 6842,4 4.171,9 716,6 1.953,9

1 16 594,7 594,7 594,7

1 32 255,2 255,2 255,2

2 6 708,2 708,2 708,2

2 16 121,7 121,7 121,7

2 36 54,2 54,2 54,2

2 30 1.899,7 1899,7 1.899,7

3 2 716,6 716,6 716,6

3 3 1.106,9 1106,9 1.106,9

3 20 827,0 827 827,0

3 28 558,2 558,2 558,2

B THÔN CAO PHẠ (I+II) 80.451,3 75.720,7 24.009,0 30.184,5 685,8 4.371,7 1.189,6 15.280,1 4627,7 2.400,0 1.735,5 492,2 102,9 102,9 80.451,3

I ĐẤT HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN 78.120,7 75.720,7 24.009,0 30.184,5 685,8 4.371,7 1.189,6 15.280,1 2.400 2.400

1 Trần Văn Lanh Cao Phạ 13.158,9 12.758,9 1.392,5 5.508,0 4.371,7 1.486,7 400,0 400,0

7 3 1.486,7 1.486,7 1.486,7

6 10 4.371,7 4.371,7 4.371,7

7 22 1.296,6 1.296,6 1.296,6

7 34 31,0 31,0 31,0

7 7 2.684,3 2.684,3 2.684,3

7 14 64,9 64,9 64,9

7 6 490,0 490,0 490,0

STT Họ và tên Địa chỉ thửa đất
(Thôn) Số tờ Số

thửa
Diện tích

(m2)

Nhóm đất nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp Nhóm đất chưa sử
dụng

Ghi chú
Tổng

Đất chuyên
trồng lúa

nước (LUC)

Đất trồng cây
lâu

năm(CLN)

Đất Bằng
trồng cây
hàng năm

khác
(BHK)

Đất nương
rẫy trồng
cây hàng
năm khác

(NHK)

Đất nuôi
trồng thuỷ
sản (NTS)

Đất rừng
sản xuất
(RSX)

Tổng
Đất ở tại

nông thôn
(ONT)

Đất giao
thông
(DGT)

Đất sông,
ngòi,
kênh,
rạch

(SON)

Đất nghĩa
trang (NTD)

Đất Thuỷ
lợi (DTL) Tổng

Đất bằng
chưa sử

dụng
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7 102 283,5 283,5 283,5

7 103 81,3 81,3 81,3

7 16 2.368,9 1.968,9 1.968,9 400 400,0

2 Trần Văn Kỳ Cao Phạ 7.214,7 7.214,7 1.563,0 1.420,5 4.231,2

6 19 1.659,3 1.659,3 1.659,3

6 25 2.331,3 2.331,3 2.331,3

6 23 119,7 119,7 119,7

6 38 290,8 290,8 290,8

6 17 264,1 264,1 264,1

6 21 377,6 377,6 377,6

6 18 173,1 173,1 173,1

6 22 150,4 150,4 150,4

6 24 79,3 79,3 79,3

6 35 4,0 4,0 4,0

6 36 11,7 11,7 11,7

6 16 724,5 724,5 724,5

6 26 5,7 5,7 5,7

7 29 782,6 782,6 782,6

7 101 240,6 240,6 240,6

3 Tướng Văn Can Cao Phạ 2.501,6 2.501,6 38,1 490,8 527,7 1.445,0

7 1 125,5 125,5 125,5

6 15 207,0 207,0 207,0

6 13 940,5 940,5 940,5

6 12 353,3 353,3 353,3

6 32 419,2 419,2 419,2

6 31 85,3 85,3 85,3

7 39 38,1 38,1 38,1

6 27 174,4 174,4 174,4

6 42 158,3 158,3 158,3

4 Đặng Văn Hoan Cao Phạ 848,7 848,7 736,3 112,4

7 63 87,5 87,5 87,5

7 65 214,9 214,9 214,9

7 75 113,7 113,7 113,7

7 96 320,2 320,2 320,2

7 72 112,4 112,4 112,4

5 Đặng Văn Hưng Cao Phạ 3.658,8 3.258,8 1.314,9 886,0 39,2 1.018,7 400 400,0

8 6 1.286,0 886,0 886,0 400 400,0

8 8 117,3 117,3 117,3

8 12 1.018,7 1.018,7 1.018,7

7 74 118,4 118,4 118,4

7 82 55,4 55,4 55,4

7 85 57,0 57,0 57,0

7 90 426,3 426,3 426,3

STT Họ và tên Địa chỉ thửa đất
(Thôn) Số tờ Số

thửa
Diện tích

(m2)

Nhóm đất nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp Nhóm đất chưa sử
dụng

Ghi chú
Tổng

Đất chuyên
trồng lúa

nước (LUC)

Đất trồng cây
lâu

năm(CLN)

Đất Bằng
trồng cây
hàng năm

khác
(BHK)

Đất nương
rẫy trồng
cây hàng
năm khác

(NHK)

Đất nuôi
trồng thuỷ
sản (NTS)

Đất rừng
sản xuất
(RSX)

Tổng
Đất ở tại

nông thôn
(ONT)

Đất giao
thông
(DGT)

Đất sông,
ngòi,
kênh,
rạch

(SON)

Đất nghĩa
trang (NTD)

Đất Thuỷ
lợi (DTL) Tổng

Đất bằng
chưa sử

dụng
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7 92 182,8 182,8 182,8

7 97 357,7 357,7 357,7

7 99 39,2 39,2 39,2

6 Trần Văn Bích Cao Phạ 367,8 367,8 367,8

7 86 367,8 367,8 367,8

7 Triệu Văn Tài (Chòi) Cao Phạ 2.410,7 2.410,7 125,7 540,1 622,0 1.122,9

7 89 156,5 156,5 156,5

7 91 129,0 129,0 129,0

7 93 189,4 189,4 189,4

7 95 87,2 87,2 87,2

7 100 59,9 59,9 59,9

7 98 540,1 540,1 540,1

8 14 1.122,9 1.122,9 1.122,9

8 40 4,3 4,3 4,3

8 42 86,4 86,4 86,4

8 35 35,0 35,0 35,0

8 Triệu Văn Tư Cao Phạ 828,2 828,2 828,2

7 47 799,1 799,1 799,1

7 48 29,1 29,1 29,1

9 Đặng Văn Dung Cao Phạ 664,6 664,6 664,6

7 66 134,4 134,4 134,4

7 67 363,6 363,6 363,6

7 64 166,6 166,6 166,6

10 Triệu Văn Chiến Cao Phạ 1.038,2 1.038,2 1.038,2

7 70 18,6 18,6 18,6

7 79 366,6 366,6 366,6

7 38 272,3 272,3 272,3

7 35 177,5 177,5 177,5

7 40 203,2 203,2 203,2

11 Triệu Văn Phương Cao Phạ 2.805,8 2.405,8 1.995,1 410,7 400 400,0

7 80 704,0 704,0 704,0

7 81 832,7 832,7 832,7

7 68 253,0 253,0 253,0

8 2 205,4 205,4 205,4

8 5 810,7 410,7 410,7 400 400,0

12 Đặng Văn Đức (mẹ Trần
Thị Dung) Cao Phạ 7.635,9 7.235,9 910,7 6.325,2 400 400,0

8 77 5.310,9 5.310,9 5.310,9

8 23 1.050,3 650,3 650,3 400 400,0

7 30 81,9 81,9 81,9

7 42 525,2 525,2 525,2

7 31 16,4 16,4 16,4

7 43 287,2 287,2 287,2

STT Họ và tên Địa chỉ thửa đất
(Thôn) Số tờ Số

thửa
Diện tích

(m2)

Nhóm đất nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp Nhóm đất chưa sử
dụng

Ghi chú
Tổng

Đất chuyên
trồng lúa

nước (LUC)

Đất trồng cây
lâu

năm(CLN)

Đất Bằng
trồng cây
hàng năm

khác
(BHK)

Đất nương
rẫy trồng
cây hàng
năm khác

(NHK)

Đất nuôi
trồng thuỷ
sản (NTS)

Đất rừng
sản xuất
(RSX)

Tổng
Đất ở tại

nông thôn
(ONT)

Đất giao
thông
(DGT)

Đất sông,
ngòi,
kênh,
rạch

(SON)

Đất nghĩa
trang (NTD)

Đất Thuỷ
lợi (DTL) Tổng

Đất bằng
chưa sử

dụng
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8 20 72,2 72,2 72,2

8 21 67,8 67,8 67,8

8 29 224,0 224,0 224,0

13 Đặng Văn Sơn Cao Phạ 529,4 529,4 529,4

7 62 529,4 529,4 529,4

14 Đặng Văn Minh Cao Phạ 671,4 671,4 671,4

7 76 207,6 207,6 207,6

7 77 146,2 146,2 146,2

7 60 317,6 317,6 317,6

15 Đặng Văn Đường Cao Phạ 450,8 450,8 450,8

7 61 450,8 450,8 450,8

16 Đặng Văn Dương Cao Phạ 1.045,5 1.045,5 1.045,5

7 45 117,4 117,4 117,4

7 46 27,2 27,2 27,2

7 51 29,9 29,9 29,9

7 49 20,4 20,4 20,4

7 55 105,9 105,9 105,9

7 57 554,8 554,8 554,8

7 78 189,9 189,9 189,9

17 Đặng Văn Ngụ Cao Phạ 3.992,1 3.592,1 1.585,1 2.007,0 400 400,0

8 4 2.007,2 1.607,2 1.607,2 400 400,0

8 3 398,3 398,3 398,3

7 36 1.049,7 1.049,7 1.049,7

7 50 13,8 13,8 13,8

7 52 36,3 36,3 36,3

7 87 485,3 485,3 485,3

8 1 1,5 1,5 1,5

18 Đặng Văn Chu Cao Phạ 1.742,8 1.742,8 1.252,2 490,6

7 44 690,3 690,3 690,3

7 33 102,3 102,3 102,3

7 37 459,6 459,6 459,6

7 17 490,6 490,6 490,6

19 Trần Văn Tuyên Cao Phạ 3.993,8 3.993,8 1.542,9 2.293,0 157,9

7 2 2.293,0 2.293,0 2.293,0

7 13 157,9 157,9 157,9

7 27 859,9 859,9 859,9

7 28 683,0 683,0 683,0

20 Đặng Văn Tuyên Cao Phạ 2.497,3 2.497,3 1.350,5 1.146,8

7 32 1.350,5 1.350,5 1.350,5

7 19 20,4 20,4 20,4

7 21 81,9 81,9 81,9

7 18 83,7 83,7 83,7

7 25 106,9 106,9 106,9

STT Họ và tên Địa chỉ thửa đất
(Thôn) Số tờ Số

thửa
Diện tích

(m2)

Nhóm đất nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp Nhóm đất chưa sử
dụng

Ghi chú
Tổng

Đất chuyên
trồng lúa

nước (LUC)

Đất trồng cây
lâu

năm(CLN)

Đất Bằng
trồng cây
hàng năm

khác
(BHK)

Đất nương
rẫy trồng
cây hàng
năm khác

(NHK)

Đất nuôi
trồng thuỷ
sản (NTS)

Đất rừng
sản xuất
(RSX)

Tổng
Đất ở tại

nông thôn
(ONT)

Đất giao
thông
(DGT)

Đất sông,
ngòi,
kênh,
rạch

(SON)

Đất nghĩa
trang (NTD)

Đất Thuỷ
lợi (DTL) Tổng

Đất bằng
chưa sử

dụng
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7 26 84,1 84,1 84,1

7 24 78,3 78,3 78,3

7 106 485,2 485,2 485,2

7 23 206,3 206,3 206,3

21 Đặng Văn Yên Cao Phạ 7.274,9 7.274,9 802,6 230,8 24,6 241,3 5.975,6

7 5 241,3 241,3 241,3

7 11 242,9 242,9 242,9

7 10 318,1 318,1 318,1

7 9 241,6 241,6 241,6

7 15 24,6 24,6 24,6

7 4 5.975,6 5.975,6 5.975,6

7 8 230,8 230,8 230,8

22 Triệu Văn Thiện Cao Phạ 694,3 694,3 694,3

8 45 694,3 694,3 694,3

23 Triệu Thanh Pham Cao Phạ 1.410,4 1.410,4 1.410,4

8 33 37,0 37,0 37,0

8 44 455,7 455,7 455,7

8 43 334,1 334,1 334,1

8 48 274,7 274,7 274,7

8 51 308,9 308,9 308,9

24 Đặng Văn Phẩm Cao Phạ 10.684,1 10.284,1 1.698,8 8.322,6 262,7 400 400,0

8 10 302,0 302,0 302,0

8 15 438,8 438,8 438,8

8 16 81,3 81,3 81,3

8 17 181,4 181,4 181,4

8 9 338,0 338,0 338,0

8 11 478,4 478,4 478,4

8 13 419,6 419,6 419,6

8 18 1.600,0 1.200,0 1.200,0 400 400,0

8 78 6.043,8 6.043,8 6.043,8

7 56 77,2 77,2 77,2

7 58 385,1 385,1 385,1

7 59 150,7 150,7 150,7

7 54 187,8 187,8 187,8

II UBND XÃ MINH KHƯƠNG 2.330,6 2227,7 1.735,5 492,2 102,9 102,9

7 20 102,9 102,9 102,9

7 71 485,1 485,1 485,1

7 41 7,1 7,1 7,1

7 94 14,3 14,3 14,3

7 88 114,9 114,9 114,9

8 7 1.606,3 1606,3 1.606,3

C THÔN MINH HÀ (I+II) 47.363,7 42.520,8 7.675,8 27.485,4 901,1 974,4 5.484,1 4831,8 400,0 3.984,3 447,5 11,1 11,1

STT Họ và tên Địa chỉ thửa đất
(Thôn) Số tờ Số

thửa
Diện tích

(m2)

Nhóm đất nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp Nhóm đất chưa sử
dụng

Ghi chú
Tổng

Đất chuyên
trồng lúa

nước (LUC)

Đất trồng cây
lâu

năm(CLN)

Đất Bằng
trồng cây
hàng năm

khác
(BHK)

Đất nương
rẫy trồng
cây hàng
năm khác

(NHK)

Đất nuôi
trồng thuỷ
sản (NTS)

Đất rừng
sản xuất
(RSX)

Tổng
Đất ở tại

nông thôn
(ONT)

Đất giao
thông
(DGT)

Đất sông,
ngòi,
kênh,
rạch

(SON)

Đất nghĩa
trang (NTD)

Đất Thuỷ
lợi (DTL) Tổng

Đất bằng
chưa sử

dụng
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I ĐẤT HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN 42.920,8 42.520,8 7.675,8 27.485,4 901,1 974,4 5.484,1 400,0 400,0

1 Hoàng Đình Sinh Minh Hà 1.289,5 1.289,5 1.289,5

4 21 514,4 514,4 514,4

4 18 168,0 168,0 168,0

4 19 134,2 134,2 134,2

4 16 274,7 274,7 274,7

5 29 41,3 41,3 41,3

5 32 27,0 27,0 27,0

5 34 57,5 57,5 57,5

5 43 72,4 72,4 72,4

2 Trần Viết Đông Minh Hà 5.132,7 5.132,7 556,5 4.576,2

4 20 556,5 556,5 556,5

4 15 3.153,5 3.153,5 3.153,5

4 12 1.422,7 1.422,7 1.422,7

3 Phùng Văn Phúc Minh Hà 557,2 557,2 557,2

4 29 394,0 394,0 394,0

4 22 163,2 163,2 163,2

4 Nguyễn Thị Hiên Minh Hà 1.294,4 1.294,4 1.294,4

4 25 1.262,9 1.262,9 1.262,9

4 24 31,5 31,5 31,5

5 Hoàng Đình Nam Minh Hà 1.977,2 1.977,2 299,9 1.677,3

4 26 1.677,3 1.677,3 1.677,3

4 14 299,9 299,9 299,9

6 Phùng Văn Thọ Minh Hà 95,5 95,5 95,5

4 28 95,5 95,5 95,5 Thiếu 3 m2 so với BĐ
thu hồi

7 Trần Viết Nga Minh Hà 764,3 764,3 764,3

4 17 542,6 542,6 542,6

4 13 221,7 221,7 221,7

8 Lý Văn Chương Minh Hà 291,1 291,1 291,1

5 38 124,8 124,8 124,8

5 39 157,4 157,4 157,4

5 49 8,9 8,9 8,9

9 Vũ Công Xuất (Biên) Minh Hà 6.774,0 6.374,0 3.226,8 901,1 974,4 1.271,7 400 400,0

5 27 901,1 901,1 901,1

5 66 555,8 555,8 555,8

5 77 671,8 671,8 671,8

5 10 986,9 986,9 986,9

6 30 171,8 171,8 171,8

6 29 2.639,9 2.239,9 2.239,9 400 400,0

6 1 41,6 41,6 41,6

5 61 802,6 802,6 802,6

6 3 2,5 2,5 2,5

10 Vũ Công Viên Minh Hà 8.384,6 8.384,6 1.645,1 2.527,1 4.212,4

STT Họ và tên Địa chỉ thửa đất
(Thôn) Số tờ Số

thửa
Diện tích

(m2)

Nhóm đất nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp Nhóm đất chưa sử
dụng

Ghi chú
Tổng

Đất chuyên
trồng lúa

nước (LUC)

Đất trồng cây
lâu

năm(CLN)

Đất Bằng
trồng cây
hàng năm

khác
(BHK)

Đất nương
rẫy trồng
cây hàng
năm khác

(NHK)

Đất nuôi
trồng thuỷ
sản (NTS)

Đất rừng
sản xuất
(RSX)

Tổng
Đất ở tại

nông thôn
(ONT)

Đất giao
thông
(DGT)

Đất sông,
ngòi,
kênh,
rạch

(SON)

Đất nghĩa
trang (NTD)

Đất Thuỷ
lợi (DTL) Tổng

Đất bằng
chưa sử

dụng
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5 41 923,7 923,7 923,7

5 33 1.232,7 1.232,7 1.232,7

5 42 197,7 197,7 197,7

6 28 972,1 972,1 972,1

5 21 176,9 176,9 176,9

5 23 432,8 432,8 432,8

5 24 111,7 111,7 111,7

5 55 3.456,7 3.456,7 3.456,7

5 69 755,7 755,7 755,7

5 44 119,7 119,7 119,7

5 60 4,9 4,9 4,9

11 Hoàng Văn Trưởng Minh Hà 6.733,1 6.733,1 6.733,1

5 3 6.733,1 6.733,1 6.733,1

12 Nguyễn Hoàng Thuỷ Minh Hà 3.336,4 3.336,4 3.336,4

5 2 3.336,4 3.336,4 3.336,4

13 Trần Viết Nha Minh Hà 5.531,8 5.531,8 2.070,4 3.461,4

5 4 128,5 128,5 128,5

5 6 771,1 771,1 771,1

5 5 486,0 486,0 486,0

5 9 1.897,8 1.897,8 1.897,8

5 7 1.275,4 1.275,4 1.275,4

5 8 613,4 613,4 613,4

5 18 181,6 181,6 181,6

5 15 178,0 178,0 178,0

14 Trần Văn Sin Minh Hà 759,0 759,0 759,0

5 17 117,8 117,8 117,8

5 19 310,0 310,0 310,0

5 14 331,2 331,2 331,2

II UBND XÃ MINH KHƯƠNG 4.442,9 4431,8 3.984,3 447,5 11,1 11,1

4 23 352,7 352,7 352,7

5 1 397,4 397,4 397,4

5 26 1.355,0 1355 1.355,0

5 28 226,4 226,4 226,4

5 37 447,5 447,5 447,5

5 57 11,1 11,1 11,1

6 4 112,4 112,4 112,4

7 12 1.540,4 1540,4 1.540,4

D THÔN NGÒI HỌP (I+II) 53.546,1 50.207,1 13.565,2 24.292,1 84,5 10.069,0 425,0 1.771,3 3.339,0 2.563,8 775,2

I ĐẤT HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN 50.207,1 50.207,1 13.565,2 24.292,1 84,5 10.069,0 425,0 1.771,3

1 Đặng Văn Vi Ngọi Họp 2.378,1 2.378,1 2.053,5 240,1 84,5

5 30 134,4 134,4 134,4

5 31 216,4 216,4 216,4

STT Họ và tên Địa chỉ thửa đất
(Thôn) Số tờ Số

thửa
Diện tích

(m2)

Nhóm đất nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp Nhóm đất chưa sử
dụng

Ghi chú
Tổng

Đất chuyên
trồng lúa

nước (LUC)

Đất trồng cây
lâu

năm(CLN)

Đất Bằng
trồng cây
hàng năm

khác
(BHK)

Đất nương
rẫy trồng
cây hàng
năm khác

(NHK)

Đất nuôi
trồng thuỷ
sản (NTS)

Đất rừng
sản xuất
(RSX)

Tổng
Đất ở tại

nông thôn
(ONT)

Đất giao
thông
(DGT)

Đất sông,
ngòi,
kênh,
rạch

(SON)

Đất nghĩa
trang (NTD)

Đất Thuỷ
lợi (DTL) Tổng

Đất bằng
chưa sử

dụng
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5 45 141,0 141,0 141,0

5 48 1.393,1 1.393,1 1.393,1

5 51 66,6 66,6 66,6

5 59 102,0 102,0 102,0

5 58 106,6 106,6 106,6

5 56 133,5 133,5 133,5

5 35 84,5 84,5 84,5

2 Đặng Văn Khuê Ngòi Họp 3.008,1 3.008,1 3.008,1

5 40 239,6 239,6 239,6

5 36 209,8 209,8 209,8

5 46 230,3 230,3 230,3

5 53 525,3 525,3 525,3

5 47 44,3 44,3 44,3

5 50 165,3 165,3 165,3

5 52 101,2 101,2 101,2

5 54 156,5 156,5 156,5

5 62 85,6 85,6 85,6

5 63 55,2 55,2 55,2

5 64 76,7 76,7 76,7

6 2 1.118,3 1.118,3 1.118,3

3 Tướng Văn Tư Ngòi Họp 479,4 479,4 479,4

8 36 479,4 479,4 479,4

4 Tướng Văn Điện Ngòi Họp 394,8 394,8 394,8

8 32 394,8 394,8 394,8

5 Đặng Văn Lợi Ngòi Họp 2.102,6 2.102,6 852,6 1.250,0

8 61 852,6 852,6 852,6

8 59 1.057,6 1.057,6 1.057,6

8 68 192,4 192,4 192,4

6 Tướng Văn Đài Ngòi Họp 1.396,8 1.396,8 753,9 642,9

8 56 233,7 233,7 233,7

8 54 466,8 466,8 466,8

8 69 642,9 642,9 642,9

8 55 53,4 53,4 53,4

7 Tướng Văn Mừu Ngòi Họp 1.084,0 1.084,0 1.007,0 77,0

8 71 77,0 77,0 77,0

8 58 876,0 876,0 876,0

8 74 43,5 43,5 43,5

8 52 87,5 87,5 87,5

8 Tướng Văn Ánh Ngòi Họp 1.016,9 1.016,9 449,5 567,4

8 26 29,1 29,1 29,1

8 27 28,0 28,0 28,0

8 25 163,3 163,3 163,3

8 47 229,1 229,1 229,1

STT Họ và tên Địa chỉ thửa đất
(Thôn) Số tờ Số

thửa
Diện tích

(m2)

Nhóm đất nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp Nhóm đất chưa sử
dụng

Ghi chú
Tổng

Đất chuyên
trồng lúa

nước (LUC)

Đất trồng cây
lâu

năm(CLN)

Đất Bằng
trồng cây
hàng năm

khác
(BHK)

Đất nương
rẫy trồng
cây hàng
năm khác

(NHK)

Đất nuôi
trồng thuỷ
sản (NTS)

Đất rừng
sản xuất
(RSX)

Tổng
Đất ở tại

nông thôn
(ONT)

Đất giao
thông
(DGT)

Đất sông,
ngòi,
kênh,
rạch

(SON)

Đất nghĩa
trang (NTD)

Đất Thuỷ
lợi (DTL) Tổng

Đất bằng
chưa sử

dụng
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8 53 567,4 567,4 567,4

9 Tướng Văn Càn Ngòi Họp 1.805,2 1.805,2 1.283,1 522,1

8 24 8,7 8,7 8,7

8 31 742,8 742,8 742,8

8 39 108,9 108,9 108,9

8 41 108,4 108,4 108,4

8 38 184,5 184,5 184,5

8 70 138,1 138,1 138,1

8 34 199,5 199,5 199,5

8 67 314,3 314,3 314,3

10 Tướng Văn Minh
(Chính) Ngòi Họp 204,7 204,7 204,7

9 17 186,9 186,9 186,9

9 18 17,8 17,8 17,8

11 Tướng Văn Chương Ngòi Họp 1.223,1 1.223,1 15,6 1.207,5

10 9 15,6 15,6 15,6

10 3 588,9 588,9 588,9

9 23 618,6 618,6 618,6

12 Lục Văn Sóc
(Bố Lục Văn Thiên) Ngòi Họp 6.194,2 6.194,2 2.198,6 3.995,6

9 14 3.995,6 3.995,6 3.995,6

9 15 2.188,6 2.188,6 2.188,6

9 13 10,0 10,0 10,0

13 Vi Văn Thiên Ngòi Họp 463,1 463,1 463,1

9 20 316,9 316,9 316,9

9 22 146,2 146,2 146,2

14 Vi Xuân Ngọn Ngòi Họp 1.771,3 1.771,3 1.771,3

9 4 681,7 681,7 681,7

9 21 44,7 44,7 44,7

9 19 1.044,9 1.044,9 1.044,9

15 Tướng Văn Tiếp Ngòi Họp 127,7 127,7 127,7

10 35 127,7 127,7 127,7

16 Tướng Văn Lương Ngòi Họp 7.622,0 7.622,0 6.823,9 798,1

10 32 255,6 255,6 255,6

10 20 537,1 537,1 537,1

10 21 5,4 5,4 5,4

10 27 3.393,8 3.393,8 3.393,8

10 25 3.430,1 3.430,1 3.430,1

17 Lý Thị Núi Ngòi Họp 2.901,4 2.901,4 2.901,4

10 29 2.901,4 2.901,4 2.901,4

18 Tướng Văn Hoàn Ngòi Họp 3.723,2 3.723,2 1.794,9 1.928,3

10 23 1.928,3 1.928,3 1.928,3

10 26 1.660,5 1.660,5 1.660,5

10 28 134,4 134,4 134,4

STT Họ và tên Địa chỉ thửa đất
(Thôn) Số tờ Số

thửa
Diện tích

(m2)

Nhóm đất nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp Nhóm đất chưa sử
dụng

Ghi chú
Tổng

Đất chuyên
trồng lúa

nước (LUC)

Đất trồng cây
lâu

năm(CLN)

Đất Bằng
trồng cây
hàng năm

khác
(BHK)

Đất nương
rẫy trồng
cây hàng
năm khác

(NHK)

Đất nuôi
trồng thuỷ
sản (NTS)

Đất rừng
sản xuất
(RSX)

Tổng
Đất ở tại

nông thôn
(ONT)

Đất giao
thông
(DGT)

Đất sông,
ngòi,
kênh,
rạch

(SON)

Đất nghĩa
trang (NTD)

Đất Thuỷ
lợi (DTL) Tổng

Đất bằng
chưa sử

dụng
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19 Đặng Văn Chương Ngòi Họp 4.120,1 4.120,1 4.120,1

10 30 4.120,1 4.120,1 4.120,1

20 Tướng Văn Lanh Ngòi Họp 3.586,4 3.586,4 239,4 3.347,0

10 18 239,4 239,4 239,4

10 22 2.161,5 2.161,5 2.161,5

10 24 1.185,5 1.185,5 1.185,5

21 Tướng Văn Chuyền Ngòi Họp 425,0 425,0 425,0

10 11 425,0 425,0 425,0

22 Đặng Văn Sách Ngòi Họp 663,6 663,6 663,6

7 84 663,6 663,6 663,6

23 Đặng Văn Quế Ngòi Họp 491,9 491,9 491,9

7 83 434,5 434,5 434,5

7 73 57,4 57,4 57,4

24 Tướng Văn Nam Ngòi Họp 434,1 434,1 434,1

8 37 50,4 50,4 50,4

8 30 224,9 224,9 224,9

8 22 149,4 149,4 149,4

8 19 9,4 9,4 9,4

25 Tướng Văn Các Ngòi Họp 79,6 79,6 79,6

8 28 79,6 79,6 79,6

26 Lý Văn Quang Ngòi Họp 1.979,0 1.979,0 444,8 1.534,2

8 46 216,7 216,7 216,7

8 49 1.534,2 1.534,2 1.534,2

8 50 228,1 228,1 228,1

27 Lý Văn Kim Ngòi Họp 530,8 530,8 530,8

7 69 419,8 419,8 419,8

7 53 111,0 111,0 111,0

II UBND XÃ MINH KHƯƠNG 3.339,0 3339 2.563,8 775,2

8 57 775,2 775,2 775,2

8 64 460,4 460,4 460,4

8 65 345,3 345,3 345,3

9 6 443,0 443 443,0

9 12 823,5 823,5 823,5

10 33 150,1 150,1 150,1

10 2 341,5 341,5 341,5

E THÔN THĂM BON (I+II) 8.482,8 3.310,9 446,3 2.864,6 5171,9 5.171,9

I ĐẤT HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN 3.310,9 3.310,9 446,3 2.864,6

1 Trần Văn Ngân Thăm Bon 150,2 150,2 150,2

3 53 122,0 122,0 122,0

3 54 28,2 28,2 28,2

2 Trần Văn Si Thăm Bon 339,2 339,2 339,2

4 4 339,2 339,2 339,2

STT Họ và tên Địa chỉ thửa đất
(Thôn) Số tờ Số

thửa
Diện tích

(m2)

Nhóm đất nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp Nhóm đất chưa sử
dụng

Ghi chú
Tổng

Đất chuyên
trồng lúa

nước (LUC)

Đất trồng cây
lâu

năm(CLN)

Đất Bằng
trồng cây
hàng năm

khác
(BHK)

Đất nương
rẫy trồng
cây hàng
năm khác

(NHK)

Đất nuôi
trồng thuỷ
sản (NTS)

Đất rừng
sản xuất
(RSX)

Tổng
Đất ở tại

nông thôn
(ONT)

Đất giao
thông
(DGT)

Đất sông,
ngòi,
kênh,
rạch

(SON)

Đất nghĩa
trang (NTD)

Đất Thuỷ
lợi (DTL) Tổng

Đất bằng
chưa sử

dụng
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3 Nguyễn Văn Minh
Thăm Bon

(hộ khẩu Ngòi
Lộc)

2.375,2 2.375,2 2.375,2

4 6 2.375,2 2.375,2 2.375,2

4 Lục Thị Ném Thăm Bon
(Minh Hà) 446,3 446,3 446,3

5 11 88,1 88,1 88,1

5 16 76,0 76,0 76,0

5 12 85,2 85,2 85,2

5 22 197,0 197,0 197,0

II UBND XÃ MINH KHƯƠNG 5.171,9 5171,9 5.171,9

3 20 827,0 827 827,0

4 11 2.577,5 2577,5 2577,5

4 8 1.767,4 1767,4 1.767,4

CỘNG TOÀN XÃ (A+B+C+D+E) 287.168,5 259.767,0 64.485,5 143.524,7 870,1 20.213,8 8.137,4 22.535,5 27.287,5 5.274,7 17.627,4 716,6 1.953,9 1.714,9 114,0 114,0

STT Họ và tên Địa chỉ thửa đất
(Thôn) Số tờ Số

thửa
Diện tích

(m2)

Nhóm đất nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp Nhóm đất chưa sử
dụng

Ghi chú
Tổng

Đất chuyên
trồng lúa

nước (LUC)

Đất trồng cây
lâu

năm(CLN)

Đất Bằng
trồng cây
hàng năm

khác
(BHK)

Đất nương
rẫy trồng
cây hàng
năm khác

(NHK)

Đất nuôi
trồng thuỷ
sản (NTS)

Đất rừng
sản xuất
(RSX)

Tổng
Đất ở tại

nông thôn
(ONT)

Đất giao
thông
(DGT)

Đất sông,
ngòi,
kênh,
rạch

(SON)

Đất nghĩa
trang (NTD)

Đất Thuỷ
lợi (DTL) Tổng

Đất bằng
chưa sử

dụng
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